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I. Về điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

Câu 1.Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2023/TT-NHNN, số dư nợ lãi 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ được hiểu là phải đáp 

ứng điều kiện phát sinh từ “dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4/2023 và từ hoạt 

động cho vay, cho thuê tài chính”? Đề nghị NHNN hướng dẫn điều kiện dư nợ 

lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Trả lời:  

Điều 4 Thông tư số 02/2023/TT-NHNN (sau đây là Thông tư 02) quy định 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây là TCTD) được xem xét quyết 

định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ 

đáp ứng các quy địnhtừ khoản 1 đến khoản 8 Điều 4 Thông tư 02. Theo đó, số 

dư nợ lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ lãi phát sinh từ “dư nợ gốc 

phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê 

tài chính” và phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày Thông 

tư02 có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2024. 

Câu 2.Đề nghị NHNN giải thích “hợp đồng, thỏa thuận”, “ngày đến hạn” 

quy định tại Điều 4 Thông tư là hợp đồng, thỏa thuận và lịch trả nợ ban đầu khi 

cấp tín dụng hay hợp đồng, thỏa thuận và lịch trả nợ đang có hiệu lực tại thời 

điểm xem xét cơ cấu nợ? 

Trả lời: 

“Hợp đồng”, “thỏa thuận”, “ngày đến hạn”quy định tại Điều 4 Thông tư 

02là hợp đồng, thỏa thuận,ngày đến hạn của lịch trả nợ đang có hiệu lực theo 

hợp đồng, thỏa thuận của TCTD với khách hàng tại thời điểm xem xét cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ.  

Câu 3.Tiêu chí “thu nhập” có áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp 

không? Tiêu chí “doanh thu, thu nhập” được hiểu là khoản mục nào trên BCTC? 

Đề nghị hướng dẫn rõ tiêu chí “doanh thu, thu nhập”? TCTD khi xem xét cơ cấu 

nợ theo Thông tư 02 phải căn cứ vào cả tiêu chí “doanh thu, thu nhập” hay chỉ 

01 trong 02 tiêu chí? 

Trả lời: 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định về doanh thu, thu nhập của 

doanh nghiệp (thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, thu nhập tính 

thuế,…). Do vậy, tiêu chí “thu nhập” có áp dụng đối với khách hàng doanh 

nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-01-2020-tt-nhnn-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-covid-19-436955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-01-2020-tt-nhnn-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-covid-19-436955.aspx
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- Tiêu chí “doanh thu, thu nhập” tại Thông tư 02 là doanh thu, thu nhập của 

khách hàng đã được TCTD thẩm định làm cơ sở để xác định kế hoạch trả nợ 

(lịch trả nợ) gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận của TCTD với khách 

hàng đang có hiệu lực tại thời điểm xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

- Khi xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02, TCTD căn cứ 

vào sự sụt giảm doanh thu, thu nhập phù hợp với doanh thu và/hoặc thu nhập đã 

được TCTD thẩm định để xác định phương án, kế hoạch trả nợ (lịch trả nợ) gốc 

và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận của TCTD với khách hàng. 

Câu 4. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 được áp dụng cho 

toàn bộ dư nợ gốc của khoản nợ hay chỉ số dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc 

và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết 

ngày 30/06/2024? 

Trả lời: 

Điều 4 Thông tư 02 quy định TCTD được xem xét quyết định cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinhnghĩa vụ trả nợ trong 

khoảng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 02. 

Câu 5. Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 02, TCTD chỉ cần xác 

định ngày quá hạn của khoản vay tại TCTD mà không cần xét đến nhóm nợ hiện 

tại của khách hàng theo CIC? 

Trả lời: 

Điều 4 Thông tư 02 quy định TCTDđược xem xét quyết định cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặclãi khi đáp ứng các quy định 

từkhoản 1 đến khoản 8 Điều 4 Thông tư 02, trong đó khoản 3 Điều 4 quy định 

số dư nợ của khoản nợđược cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá 

hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, 

thỏa thuận,không xét đến nhóm nợ hiện tại của khách hàng theo thông tin của 

CIC.Khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy 

định tại Thông tư 02. 

Câu 6.Số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông 

tư 02 mộthay nhiều lần? Có được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 đối 

với các khoản nợ đã từng được cơ cấu nợ thông thường hoặc cơ cấu nợ theo 

Thông tư 01 hay không? Trường hợp khoản nợ được cơ cấu 02 lần thì nhóm nợ 

được giữ nguyên là nhóm nợ gần nhất của lần cơ cấu thứ hai hay lần cơ cấu thứ 

nhất?  

Trả lời:  

- Thông tư 02 không có quy định giới hạn về số lần TCTD được xem xét 

quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng.  

- Điều 4 Thông tư 02 quy định TCTDđược xem xét quyết định cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc/lãi đáp ứng được các quy định tại khoản 1 

đến khoản 8 Điều 4 Thông tư 02. Do vậy, các khoản nợ nói chung (bao gồm cả 

khoản nợ đã từng được cơ cấu nợ thông thường hoặc cơ cấu nợ theo Thông tư 
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01) nếu đáp ứng được quy định tại Điều 4 Thông tư 02 thì được TCTD xem xét 

quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02. 

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư 02 quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ 

gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này 

như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 

phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm gần nhất trước khi 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này.”. 

Theo quy định trên, nhóm nợ tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 02 là nhóm nợ đã được điều chỉnh 

theo thông tin của CIC. 

- Điều 3 Thông tư 02 quy định: “... các nội dung liên quan đến cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan.”.  

Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 02 quy định về phân loại 

khoản nợ có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02. 

Do vậy, TCTD căn cứ quy định tại Điều 3 và khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 5 Thông tư 02 để xác định nhómnợ của khoản nợ trước khi thực hiện cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 2 theo Thông tư 02. Nhóm nợ được giữ nguyên 

khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 2theo Thông tư 02là nhóm nợ tại thời điểm 

gần nhất của khoản nợ trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 2 theo Thông 

tư 02. 

Câu 7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại khoản 7 Điều 4 

Thông tư 02 được hiểu là thời gian mỗi lần cơ cấu nợ không vượt quá 12 tháng 

kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ hay tổng thời 

gian các lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ? Thông tư 02 có cho phép số dư nợ được cơ cấu và kéo dài thời hạn trả nợ 

trong một khoảng thời gian mà có thể vượt ngày trả nợ cuối cùng của khoản 

vay? 

Trả lời: 

- Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 02, thời gian cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ của mỗi lần cơ cấu nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn 

của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

- Thời hạn trả nợ của số dư nợ sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 

Thông tư 02 có thể vượt quá ngày trả nợ cuối cùng của khoản nợ khi chưa được 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Câu 8. Điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 02“số dư nợ của 

khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 

(mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán” được hiểu theo cách nào sau đây: 
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- Cách hiểu 1: là số dư nợ gốc và/hoặc lãi mà khách hàng đề nghị cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, không bao gồm phần dư nợ mà khách không đề nghị Ngân hàng 

cơ cấu. 

- Cách hiểu 2: là toàn bộ số dư nợ của khoản nợ chứ không phải chỉ tính 

riêng đối với số dư nợ của các kỳ trả nợ mà khách hàng đề nghị cơ cấu, nên điều 

kiện “còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh 

toán” phải xét đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ. 

Ví dụ:Khách hàng có lịch trả nợ gốc và lãi định kỳ vào ngày 01 hàng tháng. 

Tại kỳ trả nợ gốc và lãi 01/5/2023 khách hàng không trả được nợ và đã bị quá 

hạn trên 10 ngày. Ngày 18/05/2023 khách hàng có đề nghị TCTD cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ đối với các kỳ trả nợ gốc và lãi của tháng 6, 7, 8 (không bao gồm số 

dư nợ quá hạn của kỳ 5/2023). Giả sử các điều kiện khác theo quy định tại 

Thông tư 02 đều đã thỏa mãn, thì TCTD có được quyền cơ cấu nợ cho khách 

hàng đối với các kỳ trả nợ gốc và lãi của tháng 6, 7, 8 hay không, mặc dù tại thời 

điểm cơ cấu khách hàng vẫn chưa trả được số dư nợ quá hạn của kỳ 01/05/2023.   

Trả lời: 

- Điều 4 Thông tư 02 đã quy định TCTD được xem xét quyết định cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợtrên cơ sở đề 

nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD và đáp ứng các quy định từ 

khoản 1 đến khoản 8 Điều 4 Thông tư 02,trong đó có điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 4 là phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời 

gian từ ngày Thông tư 02 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024. Do vậy, chỉ có số 

dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 

Thông tư 02 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024 mới được thực hiện cơ cấu nợ 

theo Thông tư 02, không phải toàn bộ dư nợ của khoản nợ. 

- Trong ví dụ trên, TCTD căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 02 để xem 

xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng đối với các kỳ trả nợ 

gốc và lãi của tháng 6, 7, 8. 

II. Về phân loại nợ 

Câu 9. Khoản nợ trước khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 

02 đang phân loại nợ nhóm 2 thì sau khi cơ cấu lại nợ theo Thông tư 02 được 

giữ nguyên nợ nhóm 2. Nếu sau khoảng thời gian thử thách, khoản nợ đáp ứng 

đủ điều kiện theo Thông tư 11/2022/TT-NHNN để phân loại vào nhóm nợ có rủi 

ro thấp hơn thì có được phân loại thành nợ nhóm 1? 

Trả lời: 

Điều 3 Thông tư 02 quy định: “…các nội dung liên quan đến cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan”.  

Thông tư 02 không có quy định về thời gian thử thách và phân loại nhóm 

nợ sau thời gian thử thách đối với khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Do 

vậy, việc phân loại nhóm nợ sau thời gian thử thách đối với khoản nợ được cơ 
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cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02, TCTD thực hiện theo quy định của 

Thống đốc NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 

phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

Câu 10.Khoản nợ đồng thời có số dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN và số dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông 

tư 02. Trường hợp, nếu số dư nợ được cơ cấu lại theo Thông tư 02 bị quá hạn và 

không được tiếp tục cơ cấu theo Thông tư 02 thì toàn bộ khoản nợ (bao gồm cả 

số dư nợ được cơ cấu theo Thông tư 01) sẽ được phân loại nợ theo quy định của 

NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro 

và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD. Tuy nhiên, 

theo quy định tại Thông tư 01, số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 

Thông tư 01 vẫn được tiếp tục giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31/12/2023. 

Như vậy, Thông tư 02 có phủ định cơ chế giữ nguyên nhóm nợ của Thông tư 01 

hay không? 

Trả lời: 

Khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 02 quy định:  

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên 

nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ (sau đây là khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ) theo quy định tại 

Thông tư này như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 

trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 

động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàitại thời điểm gần 

nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 

nhóm nợ theo quy định tại khoản 1 Điều này quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại 

mà không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, thì tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 

trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 02, TCTD được giữ nguyên 

nhóm nợ đối với khoản nợ có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy 

định tại Thông tư 02(bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu theo Thông tư 

01/2020/TT-NHNN). 

Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 

nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02 quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà 

không được TCTD tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 

02 thì TCTD phải thực hiện phân loại khoản nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 

5 Thông tư 02 (bao gồm cả phần dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 
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Thông tư 01/2020/TT-NHNN), tức là phải thực hiện phân loại nợ theo quy định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Câu 11.Nếu khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm 

nợ theo Thông tư 02: Trong thời gian hiệu lực của Thông tư 02 không phát sinh 

quá hạn thì có tính số lần cơ cấu theo Thông tư 02 khi phân loạinợ cho khách 

hàng theo Thông tư 11 hay không? Trường hợp Thông tư 02 hết hiệu lực mà 

khoản nợ bị quá hạn thì có bị tính số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi phân loại 

nợ theo Thông tư 11 không?Đề nghị NHNN hướng dẫn cách xác định số lần cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ. 

Trả lời: 

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 02, khoản nợsau 

khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 

02 còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, TCTD không phải áp dụng nguyên tắc 

điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Do 

vậy, không áp dụng tính số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phân loại nhóm nợ 

đối với khoản nợ đang trong thời hạn được cơ cấu nợ theo Thông tư 02. 

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 02, TCTD phải xác 

định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng 

theo kết quả phân loại nợ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi 

ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không áp dụng quy định giữ nguyên 

nhóm nợ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 02). Do vậy, TCTD phải tính số lần 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ để xác định nhóm nợ thực sự của khoản nợ theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

nhằm xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung (quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 6 Thông tư 02) và thực hiện trích lập dự phòng cụ thể bổ sung 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 02. 

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 02, trường hợp khoản nợ 

sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ quá hạn theo thời hạn 

cơ cấu lại mà không được TCTD tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định 

tại Thông tư 02, thì TCTD phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong 

hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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- Nguyên tắc xác định số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ thực hiện theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã 

được trả lời tại câu số 29 của bản trả lời giải đáp đính kèm Công văn số 

2156/NHNN-TTGSNH ngày 12/4/2021của NHNN, cụ thể như sau: 

“Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11 quy định việc phân loại đối với các khoản 

nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong suốt thời gian tồn tại của khoản nợ, 

trong đó căn cứ vào số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ của từng khoản nợ (không 

phụ thuộc vào khoản nợ đã vượt qua thời gian thử thách hay chưa) để phân loại 

đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.”. 

Câu 12: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 02, khoản nợ 

sau khi được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ không phải áp dụng nguyên tắc 

điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn. Như vậy có áp 

dụng việc điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp không? 

Trong trường hợp khách hàng có 02 khoản nợ: 01 khoản nợ được cơ cấu 

theo Thông tư 02 và 01 khoản nợ không được cơ cấu, thì nguyên tắc áp dụng 

việc điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp như thế nào (khoản nợ 

không được cơ cấu có phải điều chỉnh theo nhóm nợ do CIC cung cấp không)? 

Trả lời: 

- Khoản 2 Điều 5 Thông tư 02 quy định, khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, không 

phải áp dụng quy định điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp. 

- Trường hợp khách hàng có 02 khoản nợ: 01 khoản nợ được cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ theo Thông tư 02 và 01 khoản nợ không được cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ theo Thông tư 02: 

Theo quy định tại Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 02 thì: 

+ Khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 không phải áp 

dụng quy định điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp. 

+ Khoản nợ không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 phải áp 

dụng quy định điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp. 

Câu 13. Đề nghị NHNN làm rõ về phân loại khoản nợ được cơ cấu nợ theo 

Thông tư 02 quá hạn và không được tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

Trả lời: 

Trường hợp này, TCTD thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông 

tư 02, cụ thể:“Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ theo quy định tại khoản 1 Điều này quá hạn theo thời hạn cơ 

cấu lại mà không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp 

tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, thì tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 
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trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” 

Câu 14. Đề nghị NHNN làm rõ nhóm nợ được phân loại tại thời điểm gần 

nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 

02 là nhóm nợ do TCTD tự phân loại hay nhóm nợ tham chiếu từ CIC? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 02, nhóm nợ được phân loại tại 

thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ là nhóm nợ đã được điều 

chỉnh theo CIC theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 

dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

Câu 15. Trường hợp khoản vay của hợp đồng hạn mức, thời hạn vay ban 

đầu của khoản nợ được cơ cấu là 9 tháng. Khoản nợ được gia hạn nợ thêm 06 

tháng dẫn đến tổng thời gian từ ngày giải ngân đến ngày đáo hạn là 15 tháng. 

Vậy, khoản nợ được phân loại là khoản vay ngắn hạn hay trung hạn? và thời 

gian thử thách đối với khoản nợ để chuyển về nhóm nợ thấp hơn sẽ là 3 tháng 

hay 01 tháng? 

Trả lời: 

Việc xác định thời hạn cho vay được thực hiện theo quy định tại Thông tư 

39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và văn bản sửa 

đổi, bổ sung. 

Thông tư 02 không có quy định về thời gian thử thách.Điều 3 Thông tư 02 

quy định: “các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại nợ, 

trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không quy định tại Thông tư này 

thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”. 

Do vậy, về thời gian thử thách để phân loại khoản nợ, TCTD thực hiện theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

III. Về lãi phải thu 

Câu 16. Khoản nợ được cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sau thời gian thử 

thách đủ điều kiện chuyển về nợ nhóm 1 theo Thông tư 11 thì có được ghi nhận 

lãi dự thu hay không? 

Trả lời: 

TCTD thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 02, cụ thể: 

“Đối với số lãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định tại Thông tư này, kể từ 

ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 

phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc 
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thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của pháp luật 

về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”. 

IV. Về trích lập dự phòng rủi ro 

Câu 17.Khoản 1 Điều 6 Thông tư 02 được hiểu như thế nào theo các cách 

hiểu sau đây: 

Cách hiểu 1: chỉ áp dụng đối với khách hàng đang có số dư nợ được cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 02. 

Cách hiểu 2: áp dụng đối với cả khách hàng đã từng được cơ cấu nợ theo 

Thông tư 02 và hiện tại đã tất toán toàn bộ khoản nợ có số dư nợ được cơ cấu nợ 

theo Thông tư 02. 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 02 áp dụng đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng 

có số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy 

định tại Thông tư 02 và hiện tại khách hàng còn khoản nợ đang được giữ nguyên 

nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02 (số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ theo Thông tư 02 có thể còn hoặc đã tất toán). 

Câu 18. Khoản nợ sau khi được cơ cấu nợ theo Thông tư 02 và trả nợ đầy 

đủ theo lịch cơ cấu thì TCTD có được hoàn chi phí dự phòng rủi ro cụ thể đã 

trích và hoàn lãi dự thu hay không? 

Trả lời: 

Điều 3 Thông tư 02 quy định: “...các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không 

quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan.”. 

Khoản 1 Điều 6Thông tư 02 quy định về trích lập dự phòng rủi ro đối với 

khách hàng có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn theo quy định tại Thông tư 02 

và cách thức xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung, không có quy 

định về hoàn nhập dự phòng rủi ro. Do vậy, TCTD căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về phân 

loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng 

dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoàiđể thực hiện, cụ thể:“Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể và dự 

phòng chung còn lại của kỳ kế toán trước lớn hơn số tiền dự phòng cụ thể và dự 

phòng chung phải trích của kỳ kế toán trích lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài phải hoàn nhập phần chênh lệch thừa.”. 

- Việc hạch toánlãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 

giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) được thực hiện theo khoản 4, Điều 

5 Thông tư 02, cụ thể:“Đối với số lãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định tại 

Thông tư này, kể từ ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài không phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi 

ngoại bảng để đôn đốc thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo 
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quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài.”. 

Câu 19. Đề nghị NHNN hướng dẫn cách tính số tiền cần trích lập dự 

phòng cụ thể phải trích bổ sung đối với khách hàng đã/đang được cơ cấu tại 

TCTD (bao gồm cả cơ cấu nợ theo Thông tư 39 và theo Thông tư 01) và tiếp tục 

được cơ cấu theo Thông tư 02? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban 

hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn 

bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”. Do vậy, trường hợp khách hàng đồng 

thời có số dư nợ được cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 

01 và Thông tư 02, TCTD trích lập dự phòng cụ thể phải trích bổ sung theo quy 

định tại Thông tư 02. 

V. Về hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP đối với khoản nợ 

được cơ cấu nợ theo Thông tư 02. 

Câu 20: Khoản vay được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ theo 

Thông tư 02/2023/TT-NHNN có được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 

31/2022/NĐ-CP? 

Trả lời: 

Thông tư 02 chỉ quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Việc hỗ trợ lãi suất đối với các 

khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện theo quy định 

tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. 

Trường hợp khoản vay đáp ứng được quy định tại Điều 4 Nghị định 

31/2022/NĐ-CP thì được hỗ trợ lãi suất theo quy định tạiNghị định 

31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. 

VI. Về mẫu biểu báo cáo 

Câu 21. Đề nghị NHNN hướng dẫn chỉ tiêu tại Cột 5 Phụ lục 01 “Số lượt 

khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế (gốc và/hoặc lãi)” 

Trả lời: 

Số lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế (Cột 5 Phụ lục 

01) là số lần khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên 

nhóm nợ và được TCTD chấp thuận thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02 tính trong khoảng thời gian từ 

thời điểm Thông tư 02 có hiệu lực đến thời điểm TCTD báo cáo.  

Câu 22. Cột 7 Phụ lục 01 “Báo cáo Lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại 

cuối kỳ báo cáo”. Hiện tại, có những khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi, thì lãi 

trong cột 7 sẽ là lãi dự thu tại thời điểm xét duyệt cơ cấu? 

Trả lời:  
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Dư nợ lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải là đến hạn trong thời hạn 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 và được TCTD xác định tại 

thời điểm chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ.  

Tại cột 7, TCTD báo cáo số dư nợ lãi đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 

giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 tại ngày cuối tháng báo cáo. Trường hợp 

đã kết thúc thời hạn cơ cấu nhưng khách hàng chưa trả hết số tiền lãi đã được cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, tổ chức tín dụng báo cáo số dư 

tiền lãi được cơ cấu còn lại thực tế tại ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

Câu 23. Cột 8 Phụ lục 01 có bao gồm những khách hàng đã kết thúc thời 

hạn cơ cấu nhưng khách hàng chưa trả hết dư nợ được cơ cấu hay không? 

Trả lời: 

Cột 8 Phụ lục 01 bao gồm các khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02 nhưng đến thời điểm 

báo cáo vẫn còn số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02 chưa được TCTD thu hồi hết, 

tương ứng với số liệu tại Cột 6 và 7 Phụ lục 01.  

Câu 24. Cột 9 Phụ lục 01 có yêu cầu báo cáo lãi dự thu nội bảng của những 

khoản nợ bình thường và lãi dự thu theo dõi ngoại bảng của những khoản nợ 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư này? 

Trả lời: 

Chỉ tiêu tại Cột 9 Phụ lục 01 bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi (bao gồm lãi 

dự thu nội bảng, lãi phải thu theo dõi ngoại bảng) của khách hàng (thống kê tại 

cột 8) đến thời điểm cuối tháng báo cáo. 

Chỉ tiêu tại Cột 9 Phụ lục 01 cho biết toàn bộ nghĩa vụ nợ của khách hàng 

(thống kê tại cột 8) tại TCTD. 

Câu 25. Cột 10 Phụ lục 01 báo cáo số dư nợ của khoản vay có dư nợ được 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư này, không bao gồm dư nợ của các 

khoản vay không được cơ cấu của các khách hàng được thống kê tại cột 8? 

Trả lời: 

Cột 10 Phụ lục 01 yêu cầu báo cáo toàn bộdư nợ gốc các khoản nợ của 

khách hàng (trong số khách hàng tại cột 8) đang được phân loại nợ nhóm 1 hoặc 

2 nhưng sẽ phải chuyển nhóm 3, 4, 5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Ví dụ: Khách hàng A có 05 khoản nợ tại TCTD. Trong đó: (i) 04 khoản nợ 

không được cơ cấu theo Thông tư 02 đang phân loại nhóm 1; (ii) 01 khoản nợ 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02, đang 

phân loại nhóm 1 (giả định trường hợp nếu không được giữ nguyên nhóm nợ, 

khoản nợ này sẽ bị chuyển nhóm 3 theo quy định của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 
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phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 

Trong trường hợp này, tại cột 10, TCTD sẽ báo cáo dư nợ gốc của 05 

khoản nợ của khách hàng A. 

 


